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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Đăk Nông, ngày     tháng 9 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Hỗ trợ cho trẻ em là con của công chức và người lao động thuộc 

Văn phòng Sở nhân dịp Tết Trung thu năm 2024. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 6477/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2023 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/03/2021 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/10/2023 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu 

nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định số 424/QĐ-SLĐTBXH ngày 

16/3/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông; 

Xét đề nghị của Tổ Công đoàn Văn phòng Sở, Sở Lao động – TBXH tỉnh Đắk 

Nông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi hỗ trợ cho trẻ em là con của công chức và người lao động thuộc 

Văn phòng Sở nhân dịp Tết Trung thu năm 2024 cụ thể như sau: 

- Mức chi hỗ trợ: 100.000 đồng/cháu 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 71 cháu x 100.000 đồng/cháu = 7.100.000 đồng (Số tiền 

ghi bằng chữ: Bảy triệu một trăm nghìn đồng chẵn), (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí thực hiện tự chủ của Văn  

phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã được bố trí trong dự toán năm 2024. 

Điều 3. Tổ Công đoàn Văn phòng Sở; Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:        
- Như điều 3;  

- Trang thông tin điện tử;             
- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hoàng Viết Nam 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  
 

   

DANH SÁCH TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

NHẬN TIỀN HỖ TRỢ NHÂN DỊP  TẾT TRUNG THU NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SLĐTBXH ngày        tháng  9 năm 2024 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông) 

       ĐVT: đồng  

STT Họ và tên trẻ em 
Ngày tháng 

năm sinh 

Họ và tên bố 

(mẹ) 
Số tiền 

Ghi 

chú 

I Ban Giám đốc         

1 Hoàng Thảo Nguyên  05/01/2009 
Hoàng Viết 

Nam 

100.000   

2 
Hoàng Viết Nam 

Anh 
 01/03/2017 100.000   

3 
Phan Nguyễn Quốc 

Huy 
13/4/2015 

Phan Văn 

Quốc 
100.000   

II Văn Phòng         

4 Mai Thị Xuân Hồng 29/3/2015 
Nguyễn Thị 

Hường 
100.000   

5 
Võ Nguyễn Quốc 

Khánh 
 02/9/2009 

Võ Văn Cảm 
100.000   

6 Võ Hương Giang 22/5/2016 100.000   

7 Vũ Hoàng Nguyên 16/12/2010 
Vũ Văn Bình 

100.000   

8 Vũ Hoàng Yến 16/8/2015 100.000   

9 Trịnh Quỳnh Lâm  01/9/2015 
Lê Thị Hân 

100.000   

10 Trịnh Phúc Linh  25/11/2017 100.000   

11 
Nguyễn Phương Tuệ 

Nhi 
24/7/2017 

Nguyễn Văn 

Phú 

100.000   

12 
Nguyễn Phương Nhã 

Đan 
23/8/2021 100.000   

13 Tô Gia Cát Tường 28/3/2019 Đậu Thị Thúy 

Vân 

100.000   

14 Tô Ny Gia Thịnh  02/9/2021 100.000   

15 Nguyễn Mai Thương 14/7/2012 Nguyễn Văn 

Thành 

100.000   

16 Nguyễn Trúc Linh  03/11/2018 100.000   



STT Họ và tên trẻ em 
Ngày tháng 

năm sinh 

Họ và tên bố 

(mẹ) 
Số tiền 

Ghi 

chú 

17 Nguyễn Lê Ngọc Hà 11/12/2013 
Nguyễn Văn 

Phát 
100.000   

III Phòng Thanh tra         

18 Lê Trần Anh Thư  02/7/2011 Lê Mạnh Hà 100.000   

19 
Trần Nguyễn Hoàng 

Lâm 
6/10/2010 

Trần Xuân 

Cảnh 

100.000   

20 
Trần Nguyễn Hoàng 

Tùng 
24/6/2015 100.000   

21 Đỗ Duy Đăng  17/9/2019 
Phan Thị 

Thanh Thương 
100.000   

22 
Nguyễn Hoàng Anh 

Thư 
22/03/2009 

Nguyễn Thanh 

Hoàng 

100.000   

23 
Nguyễn Hoàng Gia 

Bảo 
13/11/2012 100.000   

24 
Nguyễn Hoàng Gia 

Hưng 
 05/01/2020 100.000   

IV Phòng KH-TC         

25 
Bùi Văn Nguyên 

Bảo 
28/03/2013 Bùi Văn Quang 100.000   

26 Tô Gia Thiên  04/4/2011 Nguyễn Thị 

Kim Anh 

100.000   

27 Tô Gia Long 2/11/2015 100.000   

28 Nông Tuệ Nhi 13/9/2019 Đinh Thị Sự 100.000   

29 
Đào Nguyễn Phúc 

Khôi 
15/4/2020 

Nguyễn Thị 

Thanh Nga 
100.000   

V 
Phòng Lao động - 

VL&GDNN 
        

30 
Ninh Huỳnh Gia 

Linh 
24/3/2011 

Ninh Công 

Dũng 

100.000   

31 
Ninh Huỳnh Gia 

Phúc 
20/10/2018 100.000   

32 Nguyễn Hà Linh My  11/9/2012 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 
100.000   

33 Trần Huy Nguyên 20/9/2009 Trần Huy Điệu 100.000   

34 Vũ Triệu Ngọc Nhi 18/7/2014 Triệu Thị 

Hương 

100.000   

35 Vũ Triệu Ngọc Bình 13/6/2016 100.000   



STT Họ và tên trẻ em 
Ngày tháng 

năm sinh 

Họ và tên bố 

(mẹ) 
Số tiền 

Ghi 

chú 

36 Lê Chí Dũng  09/9/2015 Lê Hồng Sơn 100.000   

37 Lê Huy Hoàng  06/02/2016 
Đinh Thị Hạnh 

100.000   

38 Lê Bảo Hoài An  05/11/2019 100.000   

39 
Phan Ngọc Quỳnh 

Trâm 
 07/02/2012 

Phan Quang 

Thắng 
100.000   

VI 
Phòng Người có 

công 
        

40 Trần Gia Bình 24/02/2010 

Trần Viết Sơn 

100.000   

41 
Trần Thị Nam 

Phương 
20/10/2013 100.000   

42 Chu Thành Phát 27/7/2011 
Ngô Thị Thanh 

Trúc 
100.000   

43 Lê Minh Thư  02/12/2009 Đinh Thị Thu 

Hiền 

100.000   

44 Lê Thanh Thảo 8/11/2011 100.000   

45 Trần Gia Bảo 22/12/2011 Nguyễn Thị 

Ngọc Thắng 

100.000   

46 Trần Kiên 23/7/2015 100.000   

VII 
Phòng BTXH-

PCTNXH 
        

47 Hồ Sỹ Hai 14/9/2009 
Hồ Sỹ Hải 

100.000   

48 Hồ Lê Hải Anh 20/9/2014 100.000   

49 
Huỳnh Ngọc Khánh 

Nhiên 
19/8/2011 Nguyễn Thị 

Linh 

100.000   

50 Huỳnh Khải Hưng  07/01/2017 100.000   

51 Nguyễn Linh Chi 4/12/2010 Nguyễn Tiến 

Đông 

100.000   

52 Nguyễn Mai Ka 26/12/2013 100.000   

53 Nguyễn Hữu Trí 25/12/2008 

Nguyễn Toàn 

100.000   

54 Nguyễn Hữu Nhân  07/10/2010 100.000   

55 Nguyễn Khánh Ngọc 5/12/2016 100.000   

47 Trần Lê Tuệ Lâm 18/3/2010 

Lê Thị Ly Na 

100.000   

48 Trần Anh Vương  03/3/2012 100.000   

49 Trần Lê Tâm An  30/01/2023 100.000   

50 Trần Lê Tuệ An  30/01/2023 100.000   

51 Trần Lê Gia An  14/01/2024 100.000   



STT Họ và tên trẻ em 
Ngày tháng 

năm sinh 

Họ và tên bố 

(mẹ) 
Số tiền 

Ghi 

chú 

52 
Đoàn Ngọc Lâm 

Anh 
20/9/2017 

Hà Thị Lê 

Trang 

100.000   

53 
Đoàn Ngọc Quang 

Vinh 
28/12/2021 100.000   

VIII Phòng TE&BĐG         

63 Nguyễn Hoàng Minh 16/11/2008 
Nguyễn Xuân 

Hòa 
100.000   

64 Phạm Anh Khoa 22/3/2011 Nguyễn Thị 

Ngọc 

100.000   

65 Phạm Anh Thư  03/11/2016 100.000   

66 Bùi Gia Bảo  07/12/2010 Trương Thị 

Ngân 

100.000   

67 Bùi Nhật Sang  05/02/2013 100.000   

68 Lê Như Phúc Huy  03/01/2015 
Hoàng Thị Vân 

100.000   

69 Lê Như Bảo 15/4/2021 100.000   

70 
Bùi Nguyễn Anh 

Khoa 
27/10/2008 

Nguyễn Thị 

Thu Diệu 

100.000   

71 
Bùi Nguyễn Duy 

Hưng 
14/9/2016 100.000   

Tổng cộng     7.100.000   

Bằng chữ: Bảy triệu một trăm ngàn đồng.  
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